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1 Nguyễn Trọng Toàn 02/02/1992
Khối Trung Hợp, phường 

Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
040092005219 27/4/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0916284166
nguyentrongtoan.pm

u@gmail.com
Ban QLDA ĐTXD khu 

vực Vinh
Đại học Hàng Hải Việt 

Nam (2018)
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát Dân dụng và Công 
nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình: 
Dân dụng; Hạ tầng kỹ thuật

III

Quản lý dự án Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

2 Lê Văn Nguyên 27/8/1996
Xóm Tràng Sơn 3, xã Lương 

Sơn, tỉnh Nghệ An
040096020315 15/6/2024

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0977925268
levannguyen.ksgt@g

mail.com
Công ty TNHH tư vấn và 

xây dựng 995
Đại học Vinh (2020) Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Quản lý dự án Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

3 Nguyễn Cao Huy 25/8/1982
Xóm 2, xã Văn Hiến, tỉnh Nghệ 

An
040082004146 03/4/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0977572657
thanhlongxd905@g

mail.com
Công ty TNHH tư vấn và 

xây dựng 995
Đại học Xây dựng 

(2005)
Chính quy

Kỹ sư xây dựng ngành 
Vật liệu & Cấu kiến xây 

dựng
Quản lý dự án Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

4 Văn Đức Long 28/10/1979
Khối 14 phường Trường Vinh 

tỉnh Nghệ An
040079026875 03/03/2022

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0919125577
vanduclong281079

@gmail.com
Công ty cổ phần TV Xây 
dựng giao thông Vinaco

Đại học Bách Khoa Hà 
Nội (2002)

Chính quy Kỹ sư Hệ thống Điện
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình, công nghệ
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 

trình
III

5 Trương Thiên Minh 18/3/1967
Nhà số 12, ngõ 68 đường 

Nguyễn Tiềm, phường Thành 
Vinh, tỉnh Nghệ An

040067016346 02/7/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
0914593359

truongthienminh147
@gmail.com

Công ty CP tư vấn 
QH.TK.XD Nghệ An

Đại học Xây dựng 
(2010)

Vừa làm vừa 
học

Kỹ sư Xây dựng công 
trình

Giám sát Dân dụng và Công 
nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình: 
Dân dụng 

I

6 Phạm Viết Khanh 18/9/1985
Nghi Kim 13B, phường Vinh 

Hưng, tỉnh Nghệ An
040085026932 10/5/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0964723386
phamkhanh189@gm

ail.com
Công ty TNHH tư vấn và 

xây lắp An Phát
Cao đẳng Giao thông 

vận tải (2008)
Chính quy

Cử nhân Cao đẳng ngành 
Công nghệ kỹ thuật XD 

Cầu đường
Giám sát công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình: 
Đường bộ

III

7 Trần Đức Long 09/3/1993
Xóm Minh Thọ, xã Văn Hiến, 

tỉnh Nghệ An
040093007488 27/12/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0869136655
longtd.golden@gmai

l.com

Công ty TNHH Tư vấn 
xây dựng và Dịch vụ 

thương mại DL Nghệ An
Đại học Vinh (2016) Chính quy Kỹ sư kỹ thuật xây dựng Quản lý dự án Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Thiết kế Kết cấu công trình Thiết kế kết cấu công trình: Dân dụng III

8 Trần Hưng Bình 01/9/1983
Căn hộ 1903, chung cư Gia 
Thịnh Phát, phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An
040083037660 28/9/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0912703182
binhcivil82@gmail.c

om
Công ty cổ phần tư vấn 
và đầu tư xây dựng 268

Đại học Công nghệ Giao 
thông vận tải (2018)

Chính quy
Kỹ sư công nghệ Kỹ thuật 

Giao thông
Giám sát công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình: 
Đường bộ

III

9 Nguyễn Cảnh Huấn 23/7/1982
Số nhà 276, đường Nguyễn Văn 
Cừ, phường Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An
040082003567 05/4/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0942713737
canhhuan.ksxd@gm

ail.com
Công ty cổ phần tư vấn 

và xây dựng 276
Đại học Xây dựng 

(2010)
Vừa làm vừa 

học
Kỹ sư Xây dựng công 

trình
Thiết kế Kết cấu công trình Thiết kế xây dựng công trình: Dân dụng III

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III

10 Nguyễn Thủ Linh 25/9/1996 Xã Xuân Lâm, tỉnh Nghệ An 040096026747 10/5/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
0969484932

nguyenthulinh25091
996@gmail.com

Phòng Doanh trại, Cục 
Hậu cầu - Kỹ thuật, 

Quân khu 4

Học viện kỹ thuật Quân 
sự (2019)

Chính quy Kỹ sư kỹ thuật Xây dựng Quản lý dự án Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

11 Trần Văn Phúc 09/11/1983
Xóm 2, xã Lam Thành, tỉnh Nghệ 

An
040083037379 20/11/2023

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0984360055
phuctay1234@gmail

.com

Phòng Doanh trại, Cục 
Hậu cầu - Kỹ thuật, 

Quân khu 4

Học viện kỹ thuật Quân 
sự (2008)

Chính quy Kỹ sư Xây dựng Quản lý dự án Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

12 Trần Văn Nam 24/8/1980
số nhà 28, đường A1, khối 7, 

phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ 
An

040080005647 20/4/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
0915127888

trannam127888@g
mail.com

Ban Quản lý dự án Khu 
vực Khu kinh tế Nghệ 

An

Đại học Giao thông vận 
tải (2003)

Chính quy
Kỹ sư xây dựng Cầu 

đường bộ
Quản lý dự án Quản lý dự án đầu tư xây dựng I

Giám sát công trình giao thông
Giám sát công tác xây dựng công trình: 

Cầu đường bộ
II

13 Trần Văn Đông 02/9/1980

Số nhà 17, ngõ Ca Múa, đường 
Nguyễn Thái Học, khối 10, 

phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ 
An

040080018075 06/9/2022
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
0983632698

trandong324@gmail
.com

Phòng Doanh trại, Cục 
Hậu cầu - Kỹ thuật, 

Quân khu 4

Đại học Kiến trúc Hà 
Nội (2004)

Chính quy
Kỹ sư xây dựng Dân dụng 

và công nghiệp
Quản lý dự án Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

14 Thái Khắc Định 22/12/1972
Xóm Quỳ Lăng, Lăng Thành, 

Yên Thành, Nghệ An
040072027828 19/02/2022

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0912445678
Khacdinh.thai@gmai

l.com

Công ty CPTV Thiết kế 
và xây dựng Giao thông 

4

Đại học Giao thông vận 
tải (2004)

Tại chức
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường bộ
Giám sát công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình: 
Đường bộ

II

15 Nguyễn Hữu Đức 24/09/1986
Phòng 315, Chung cư Tân Thịnh, 
Khối Tân Phúc. Phường Trường 

Vinh, Nghệ An
040086012733 17/12/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0986668758
nguyenhuuduc09@g

mail.com
Công ty CP ĐTXD và 
TM Tân Bảo Thắng

Đại học giao thông vận 
tải

Chính quy
Kỹ sư xây dựng đường ô 

tô và sân bay (chuyên 
ngành cầu đường)

Thiết kế xây dựng công trình 
đường bộ

Thiết kế xây dựng công trình: Đường bộ III

16 Trần Văn Quân 26/5/1992
Xóm 9, xã Thiên Nhẫn, Tỉnh 

Nghệ An
04009203847 17/12/2024

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0348716384
tvquanna@gmail.co

m
Công ty CP xây dựng và 

văn hoá Việt
Đại học kỹ thuật công 
nghiệp Thái Nguyên

Chính quy
Kỹ sư kỹ thuật công trình 

xây dựng
Định giá xây dựng Định giá xây dựng III

17 Nguyễn Anh Tuấn 15/01/1987
KĐT mới Cửa Tiền, Khối Yên 
Giang, phường Trường Vinh, 

Nghệ An
040087017354 16/9/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0976735714
nguyenanhtuan.mta

@gmail.com
Cục Hậu cần - Kỹ thuật; 

Quân Khu 4
Học viện Kỹ thuật quân 

sự (2011)
Chính quy Kỹ sư xây dựng Quản lý dự án Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

18 Trần Quang Đạt 27/02/1986
Thôn Hưng Thuỷ, xã Đại Đồng, 

tỉnh Nghệ An
040086038495 11/8/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0866616515
trandat1202@gmail.

com
Công ty TNHH tư vấn và 

xây lắp An Phát
Đại học Giao thông vận 

tải (2012)
Chính quy

Kỹ sư xây dựng cầu -
đường

Thiết kế xây dựng công trình 
đường bộ

Thiết kế xây dựng công trình: Đường bộ III

19 Nguyễn Văn Quyết 29/04/1994
nhà 15A ngõ 34 đường Chu Văn 

An, Khối 9 Lê Lợi, Phường 
Thành Vinh, tỉnh Nghệ An

040094002168 10/04/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
0961907789

nguyenvanquyet57kt
1@gmail.com

Công ty TNHH xây dựng 
và thương mại dịch vụ 

79
Đại học xây dựng (2017) Chính quy Kỹ sư Kinh tế xây dựng Quản lý dự án Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND TỈNH NGHỆ AN
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DANH SÁCH CÁ NHÂN THAM DỰ SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐỢT 20 NĂM 2025
(Kèm theo Thông báo số                 /TB.SXD-CCHN ngày           /            /2025 của Sở Xây dựng Nghệ An )
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